
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CÐHD16N1001 Đặng Hoài An CÐHD16N10

2 CÐHD16N1312 Lê Phát Tài CÐHD16N13

3 CÐHD17N0110 Lê Minh Phát CÐHD17N01  

4 CÐHD17N0117 Trần Ngọc Cẩm Tuyền CÐHD17N01  

5 CÐHD17N0301 Hồ Võ Anh Chương CÐHD17N03

6 CÐHD17N0404 Phạm Thị Thanh Hà CÐHD17N04

7 CÐHD17N0405 Phan Thị Kiều Hạnh CÐHD17N04

8 CĐHD17N0615 Hoàng Lê Anh Quốc CĐHD17N06  

9 CĐHD17N0806 Trần Minh Ngọc Hân CĐHD17N08

10 CĐHD17N0816 Trần Thị Mỹ Tâm CĐHD17N08  

11 CDHD1800066 Nguyễn Ngọc Bá CĐHD18N01

12 CDHD1800009 H Nhin Byă CĐHD18N01  

13 CDHD1800006 Nguyễn Công Huỳnh Khôi CĐHD18N01  

14 CDHD1800002 Nguyễn Bích Ngọc CĐHD18N01  

15 CDHD1800008 Ka Sia Niê CĐHD18N01  

16 CDHD1800007 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên CĐHD18N01

17 CDHD1800004 Thạch Ngọc Vinh CĐHD18N01

18 CDHD1800596 Trương Đức Duy CĐHD18N02  

19 CDKS2900019 Võ Nguyễn Quân CĐHD18N02  

20 CDHD1800323 Nguyễn Huy Bảo CĐHD18N03  

21 CDHD1800660 Lương Minh Nhựt CĐHD18N03
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22 CDHD1800208 Tô Nguyễn Quang Đại CĐHD18N04

23 CDHD1800635 Hồ Văn Hào CĐHD18N05  

24 CDHD1800702 Lâm Gia Huy CĐHD18N05  

25 CDHD1800540 Trần Thanh Phong CĐHD18N05  

26 CDHD1800195 Nguyễn Thanh Bảo Châu CĐHD18N06

27 CDHD1800620 Nguyễn Thị Huyền Trang CĐHD18N06  

28 CDHD1800595 Nguyễn Thị Cẩm Vân CĐHD18N06  

29 CDHD1800445 Lê Thị Ngọc Vang CĐHD18N06  

30 CDHD1800279 Hồ Ngọc Thiên Tứ CĐHD18N07  

31 CDHD1800427 Lê Quốc An CĐHD18N10  

32 CDHD1800646 Nguyễn Trần Bảo Ngân CĐHD18N10  

33 CDHD1800422 Nguyễn Thanh Duy CĐHD18N11  

34 CDHD1800746 Võ Thị Cúc Hoa CĐHD18N11

35 CDHD1800772 Nguyễn Thị Mỹ Linh CĐHD18N11

36 CDHD1800850 Dương Bảo Bình CĐHD18N12

52 CDHD1800594 Trần Ý Nhi CĐHD18N12

38 CDHD1800723 Huỳnh Thị Thanh Hồng Trúc CĐHD18N12  

39 CDHD1800854 Nguyễn Thị Thu Hà CĐHD18N13

40 CDHD1800815 Nguyễn Nhật Minh CĐHD18N13

41 CĐHD16N0601 Lê Phúc Anh CĐHD16N06 Thi lại LT

42 CÐHD16N1208 Nguyễn Triệu Vương Lan CĐHD16N12 Thi lại LT, TH

43 CÐHD17N0303 Phùng Thị Kiều Diễm CĐHD17N03 Thi lại TH

44 CÐHD17N0309 Từ Thị Bích Ngân CĐHD17N03 Thi lại LT

45 CÐHD17N0320 Lê Thị Ngọc Trinh CĐHD17N03 Thi lại CT

46 CDHD1800494 Đặng Thị Cẩm Thạch CĐHD18N03 Thi lại LT

47 CDHD1800544 Nông Thị Hương Lan CĐHD18N04 Thi lại TH
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48 CDHD1800313 Nguyễn Thị Thanh Ngân CĐHD18N05 Thi lại TH

49 CDHD1800695 Nguyễn Thị Thanh Ngân CĐHD18N05 Thi lại TH

50 CDHD1800022 Hồ Đình Văn CĐHD18N08 Thi lại TH

51 CDHD1800848 Phạm Phương Quyên CĐHD18N12 Thi lại LT

52 CDHD1800846 Nguyễn Thị Kim Hương CĐHD18N13 Thi lại LT

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 52


